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ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ _ KHÓA 15TCN
Môn thi: LÝ THUYẾT NGHỀ

 Ngành: Ôtô
 Chuyên ngành:

 Ngày thi :    _____/ 8 / 2018
 Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
	Hình 1a có Công thức: W = 3n - (2P5 + P4) + rth – Wth 
	0,25đ

	
	n = 6; P5 = 8; P4 = 1; rth = 0; Wth = 0
	0,5đ

	
	· W = 3x6 - (2x8 + 1) + 0 – 0 = 1btd 
	0,25đ

	
	Hình 1b có Công thức: W = 3n - (2P5 + P4) + rth – Wth 
	0,25đ

	
	Với: n = 9; P5 = 13; P4 = 0; rth = 0; Wth = 0
	0,5đ

	
	· W = 3x9 - (2x13 + 0) + 0 – 0 = 1btd 
	0,25đ

	Câu 2
	Định lý Grashop

“ Cơ cấu bốn khâu bản lề có khâu quay toàn vòng khi và chỉ khi nào tổng chiều dài của khâu ngắn nhất và khâu dài nhất nhỏ hơn hoặc bằng tổng chiều dài của hai khâu còn lại”
	0,5đ

	
	a. Khi chọn khâu kề với khâu ngắn nhất làm giá thì khâu ngắn nhất là tay quay, khâu đối diện với tay quay là cần lắc (h2.1a).
	0,25đ

	
	b. Khi chọn khâu ngắn nhất làm giá, thì cả hai khâu nối giá đều là tay quay (h2.1b).
	0,25đ

	
	Khi chọn khâu đối diện với khâu ngắn nhất làm giá thì cả hai khâu nối giá đều là cần lắc và khâu ngắn nhất sẽ quay toàn vòng ”.
	0,25đ

	
	Vẽ hình:


	0,75đ

	
	Điều kiện để khâu AB quay toàn vòng quanh A là: 

                             b + c ( a + d

                             a + b ( c + d
	(0,5đ)

	Câu 3
	Xét hệ thường (1-2, 2’-3) ta có: 
i13 = 
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	0,5đ
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 n3 = -
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	0,25đ

	
	Xét hệ vi sai (1’-4, 4-5, cần C) ta có: 
iC51’ = 
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	0,5đ

	
	mà nc = n3   
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	0,5đ
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n5 = - 
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	0,5đ
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	0,25đ


	Câu 4


	Khái niệm: Hai vật thể tiếp xúc với nhau có chuyển động tương đối, khi đó sẽ xuất hiện một lực có tác dụng cản lại chuyển động tương đối  gọi là lực ma sát.
	0,25đ

	
	Phân loại:

- Ma sát lăn: khi hai bề mặt vật thể lăn tương đối trên nhau. 
	0,25đ

	
	- Ma sát khô: hai bề mặt vật thể trực tiếp tiếp xúc với nhau. 
- Ma sát ướt: hai bề mặt cách nhau bằng một lớp chất lỏng bôi trơn. 
	0,25đ

	
	- Ma sát nửa khô: hai bề mặt vật thể có những vết chất lỏng, nhưng phần lớn diện tích tiếp xúc vẫn là chất rắn. 
	0,25đ

	
	- Ma sát nửa ướt: khi phần lớn diện tích hai bề mặt vật thể được một lớp chất lỏng bôi trơn ngăn cách, nhưng vẫn còn những chỗ chất rắn trực tiếp tiếp xúc với nhau.
	0,25đ

	
	- Ma sát trượt: khi hai bề mặt vật thể trượt tương đối đối với nhau.
	0,25đ

	
	Định luật Coulomb: 
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Trong đó: 
N: phản lực pháp tuyến.



 f: hệ số ma sát
	0,5đ

	
	Điều kiện cân bằng
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	0,5đ

	
	+ Khi P < Pgh  => ma sát tĩnh : 
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+ Khi P > Pgh  => ma sát động : 
[image: image21.wmf]N

f

F

đ

đ

ms

.

=


với  
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 : lần lượt là hệ số ma sát tĩnh, động.
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 : lực ma sát tĩnh, động.
	0,5đ

	
	Điểm tổng Cộng
	10đ


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.

ĐỀ SỐ: 02
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